
Số Quyết định  Tổng mức đầu tư Trong đó: NSTP  Tổng cộng NSTP

CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ XÂY DỰNG 
CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ

        901.089,463          901.089,463                           3.803.701,149 

I Các Dự án GPMB 5.350.679,443          5.350.679,443       459.642,000       459.642,000         3.286.125,149                         

1

Dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án 
đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải 
Phòng trên địa bàn các xã các xã Kiến Thụy, xã Kiến Minh, 
xã Kiến Hải 

2807/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2025

2.091.136,000          2.091.136,000                      400.000                 400.000 1.691.136,000

3

Dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án 
đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải 
Phòng trên địa bàn các xã An Hưng, An Khánh, An Quang, 
An Lão, thành phố Hải Phòng

3322/QĐ-UBDN 
ngày 16/8/2025

1.727.759,000          1.727.759,000                                -                             -                                    1.000.000 

4
Dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án 
đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải 
Phòng đoạn qua địa bàn phường Nam Đồ Sơn

3366/QĐ-UBND 
ngày 19/8/2025

72.557,172               72.557,172                             23.000                   23.000 45.713                                     

5

Dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án 
đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải 
Phòng đoạn qua địa bàn quận Dương Kinh (nay là phường 
Dương Kinh)

3365/QĐ-UBND 
ngày 19/8/2025

983.562,122             983.562,122                                   -                             -                                       300.000 

6

Dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án 
đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải 
Phòng đoạn qua địa bàn phường Hải An và phường Đông 
Hải, thành phố Hải Phòng

3860/QĐ-UBND 
ngày 24/9/2025

101.918,149             101.918,149                           36.642                   36.642 65.276,149                              

7
Dự án di dời, hoàn trả công trình tại các xã An Lão, An 
Khánh xã An Quang, xã An Hưng

4935/QĐ-UBND, 
ngày 04/12/2025

157.499,000             157.499,000                                   -                             -                                         34.000 

PHỤ LỤC V: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Kế hoạch năm 2026 NSTPTT Dự án

 Lũy kế vốn đã bố trí hết năm 2025 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Quyết định phê duyệt dự án

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND ngày       tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố)
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Số Quyết định  Tổng mức đầu tư Trong đó: NSTP  Tổng cộng NSTP

Kế hoạch năm 2026 NSTPTT Dự án

 Lũy kế vốn đã bố trí hết năm 2025 Quyết định phê duyệt dự án

8

Dự án di dời, hoàn trả công trình phục vụ giải phóng mặt 
bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà 
Nội – Hải Phòng trên địa bàn huyện Kiến Thụy (nay là các 
xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải)

4934/QĐ-UBND  
ngày 04/12/2025

216.248,000             216.248,000                                   -                             -                                       150.000 

II Các Khu tái định cư 1.097.028,845                         441.447                 441.447                              517.576,000 

1

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng 
mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - 
Hà Nội - Hải Phòng khu vực quận Dương Kinh (nay là 
phường Dương Kinh)

3054/QĐ-UBND 
ngày 28/7/2025

283.949,179             283.949,179                         171.447                 171.447                                75.793,000 

2

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng 
mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - 
Hà Nội - Hải Phòng khu vực huyện Kiến Thụy (nay là xã 
Kiến Thụy, xã Kiến Hải), thành phố Hải Phòng

3419/QĐ-UBND 
ngày 22/8/2025

495.676,287             495.676,287                         150.000                 150.000                              283.923,000 

3

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng 
mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - 
Hà Nội - Hải Phòng khu vực huyện An Lão (nay là xã An 
Hưng, xã An Khánh), thành phố Hải Phòng

3418/QĐ-UBND 
ngày 22/8/2025

317.403,379                        317.403,379                120.000                 120.000                              157.860,000 
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